
Vị trí việc làm cần tuyển
Số lượng 

cần tuyển

I Bậc mầm non, mẫu giáo 384 318 66 56 56

Giáo viên mầm non Hạng III 4

Văn thư viên trung cấp 1

Giáo viên mầm non Hạng III 2

Văn thư viên trung cấp 1

Giáo viên mầm non Hạng III 4

Văn thư viên trung cấp 1

Giáo viên mầm non Hạng III 4

Văn thư viên trung cấp 1

Giáo viên mầm non Hạng III 2

Văn thư viên trung cấp 1

Giáo viên mầm non Hạng III 2

Văn thư viên trung cấp 1

Giáo viên mầm non Hạng III 3

Văn thư viên trung cấp 1

Giáo viên mầm non Hạng III 1

Văn thư viên trung cấp 1

Kế toán viên trung cấp 1

Giáo viên mầm non Hạng III 5
82331Trường Mầm non Giồng Găng9

2326Trường Mẫu giáo Tân Thành B

8 Trường Mầm non Dinh Bà 23 19 4

2529Trường Mầm non 1/6

6

7 4

6

TÌNH HÌNH QUẢN LÝ, SỬ DỤNG SỐ LƯỢNG NGƯỜI LÀM VIỆC ĐƯỢC GIAO VÀ CHỈ TIÊU

TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC NGÀNH GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NĂM 2024

TT Đơn vị

(Kèm theo Kế hoạch số:          /KH-UBND ngày      tháng      năm 2024 của UBND huyện Tân Hồng)

Số lượng 

người 

làm việc 

được 

giao

Số lượng 

người làm 

việc đã sử 

dụng

Số lượng 

người 

làm việc 

chưa sử 

dụng

Số lượng người cần tuyển

ở từng vị trí việc làm

Trường Mẫu giáo Tân Phước

5

Trường Mẫu giáo Thông Bình 30 23 7

3

4 Trường Mẫu giáo Tân Thành A 25 20 5

3

Phụ lục I

52227Trường Mẫu giáo An Phước

3

52025

Ghi chú

Tổng số 

lượng 

người cần

tuyển

5

3

5

5

3

3

4

3

1

Trường Mẫu giáo Tân Công Chí2 26 23



Vị trí việc làm cần tuyển
Số lượng 

cần tuyển

TT Đơn vị

Số lượng 

người 

làm việc 

được 

giao

Số lượng 

người làm 

việc đã sử 

dụng

Số lượng 

người 

làm việc 

chưa sử 

dụng

Số lượng người cần tuyển

ở từng vị trí việc làm

Ghi chú

Tổng số 

lượng 

người cần

tuyển

Văn thư viên trung cấp 1

Giáo viên mầm non Hạng III 3

Văn thư viên trung cấp 1

Giáo viên mầm non Hạng III 1

Văn thư viên trung cấp 1

Giáo viên mầm non Hạng III 2

Văn thư viên trung cấp 1

Giáo viên mầm non Hạng III 4

Văn thư viên trung cấp 1

14 Trường Mầm non thị trấn Sa Rài 31 30 1 1 Giáo viên mầm non Hạng III 1

Giáo viên mầm non Hạng III 3

Văn thư viên trung cấp 1

II Cấp tiểu học 390 348 42 32 0 32

Giáo viên tiểu học Hạng III (Tiểu học) 1

Giáo viên tiểu học Hạng III (Tin học) 1

Giáo viên tiểu học Hạng III (Tiếng Anh) 1

Giáo viên tiểu học Hạng III (Âm nhạc) 1

Giáo viên tiểu học Hạng III (Tiếng Anh) 1

Văn thư viên trung cấp 1

Giáo viên tiểu học Hạng III (Tiểu học) 2

Văn thư viên trung cấp 1

Giáo viên tiểu học Hạng III (Tiểu học) 2

Giáo viên tiểu học Hạng III (Thể dục) 1

Giáo viên tiểu học Hạng III (Tiếng Anh) 1
519 Trường Tiểu học Tân Công Chí 1 32 27 5

3

Trường Tiểu học Nguyễn Huệ18 29 26 3 3

17 Trường Tiểu học Giồng Găng 43 39 4

316 Trường Tiểu học Dinh Bà 37 32 5

15 Trường Mầm non Thông Bình 23 19 4 4

13 Trường Mầm non Tân Thành A 21 16 5

12 Trường Mầm non Tân Công Chí 18 15 3

10 Trường Mầm non Họa Mi 21 14 7

82331Trường Mầm non Giồng Găng9 6

4

3

11 Trường Mầm non Sơn Ca 28 26 2 2

5



Vị trí việc làm cần tuyển
Số lượng 

cần tuyển

TT Đơn vị

Số lượng 

người 

làm việc 

được 

giao

Số lượng 

người làm 

việc đã sử 

dụng

Số lượng 

người 

làm việc 

chưa sử 

dụng

Số lượng người cần tuyển

ở từng vị trí việc làm

Ghi chú

Tổng số 

lượng 

người cần

tuyển

Văn thư viên trung cấp 1

Giáo viên tiểu học Hạng III (Tiểu học) 1

Giáo viên tiểu học Hạng III (Tiếng Anh) 1

Giáo viên tiểu học Hạng III (Tin học) 1

Giáo viên tiểu học Hạng III (Âm nhạc) 1

Giáo viên tiểu học Hạng III (Tiếng Anh) 1

22 Trường Tiểu học Tân Thành A2 39 36 3 1 Giáo viên tiểu học Hạng III (Tin học) 1

Giáo viên tiểu học Hạng III (Tin học) 1

Văn thư viên trung cấp 1

Giáo viên tiểu học Hạng III (Tin học) 1

Văn thư viên trung cấp 1

25 Trường Tiểu học Thông Bình 1 31 30 1 1 Giáo viên tiểu học Hạng III (Tiếng Anh) 1

Giáo viên tiểu học Hạng III (Tiểu học) 3

Giáo viên tiểu học Hạng III (Tin học) 1

Giáo viên tiểu học Hạng III (TPT Đội) 1

Giáo viên tiểu học Hạng III (Tiếng Anh) 2

III Cấp trung học cơ sở 354 314 40 37 37

Giáo viên THCS Hạng III (Âm nhạc) 1

Giáo viên THCS Hạng III (Tiếng Anh) 1

Giáo viên THCS Hạng III (Lịch sử& Địa lí) 1

Giáo viên THCS Hạng III (Tin học) 1

Giáo viên THCS Hạng III (Tiếng Anh) 1

Giáo viên THCS Hạng III (Lịch sử& Địa lí) 1

Giáo viên THCS Hạng III (Toán) 1

3

28 Trường THCS Nguyễn Quang Diêu 31 27 4 4

27 Trường THCS Nguyễn Du 29 26 3

2

26 Trường Tiểu học Thông Bình 2 49 38 11 7

24 Trường Tiểu học Tân Thành B2 27 25 2

3

23 Trường Tiểu học Tân Thành B1 32 29 3 2

21 Trường Tiểu học Tân Thành A1 33 30 3

5

20 Trường Tiểu học Tân Phước 38 36 2 2

19 Trường Tiểu học Tân Công Chí 1 32 27 5



Vị trí việc làm cần tuyển
Số lượng 

cần tuyển

TT Đơn vị

Số lượng 

người 

làm việc 

được 

giao

Số lượng 

người làm 

việc đã sử 

dụng

Số lượng 

người 

làm việc 

chưa sử 

dụng

Số lượng người cần tuyển

ở từng vị trí việc làm

Ghi chú

Tổng số 

lượng 

người cần

tuyển

Giáo viên THCS Hạng III (Tin học) 1

Giáo viên THCS Hạng III (Âm nhạc) 1

Giáo viên THCS Hạng III (Ngữ văn) 2

Giáo viên THCS Hạng III (Tin học) 1

Giáo viên THCS Hạng III (GDCD) 1

Giáo viên THCS Hạng III (Toán) 1

Giáo viên THCS Hạng III (Ngữ văn) 1

Giáo viên THCS Hạng III (Lịch sử& Địa lí) 1

Giáo viên THCS Hạng III (Toán) 3

Giáo viên THCS Hạng III (Tin học) 1

Giáo viên THCS Hạng III (Toán) 1

Giáo viên THCS Hạng III (Tiếng Anh) 1

Giáo viên THCS Hạng III (Toán) 1

Giáo viên THCS Hạng III (Âm nhạc) 1

Giáo viên THCS Hạng III (Tiếng Anh) 4

Giáo viên THCS Hạng III (Ngữ văn) 1

Giáo viên THCS Hạng III (Vật lí) 1

Giáo viên THCS Hạng III (Toán) 2

Giáo viên THCS Hạng III (Tiếng Anh) 1

Giáo viên THCS Hạng III (Ngữ văn) 1

Giáo viên THCS Hạng III (Công nghệ NN) 1

Giáo viên THCS Hạng III (GDCD) 1

Giáo viên THCS Hạng III (Toán) 1

1128 980 148 125 125

535 Trường TH-THCS Thống Nhất 60 54 6

2

Trường THCS Thông Bình34 54 45 9 9

33 Trường THCS Tân Thành B 25 23 2

5

32 Trường THCS Tân Phước 25 22 3 2

31 Trường THCS Tân Hộ Cơ 48 42 6

4

30 Trường THCS Nguyễn Văn Trỗi 27 24 3 3

29 Trường THCS Nguyễn Văn Tiệp 55 51 4

Tổng cộng



Vị trí việc làm cần tuyển
Số lượng 

cần tuyển

TT Đơn vị

Số lượng 

người 

làm việc 

được 

giao

Số lượng 

người làm 

việc đã sử 

dụng

Số lượng 

người 

làm việc 

chưa sử 

dụng

Số lượng người cần tuyển

ở từng vị trí việc làm

Ghi chú

Tổng số 

lượng 

người cần

tuyển

 * Ghi chú: TPT Đội: là giáo viên làm Tổng phụ trách Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh,

                   Công nghệ NN: là giáo viên dạy môn Công nghệ nông nghiệp,

                  GDCD: là giáo viên dạy môn Giáo dục công dân.
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